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Đề số 1

I.Mục tiêu
1. Kiến thức
- Biết được khái niệm hình chiếu và biểu diễn được vị trí các hình chiếu trên bản vẽ 

- Biết được các vật liệu cơ khí và dụng cụ cơ khí

- Hiểu được một số kiểu lắp ghép chi tiết máy và ứng dụng của chúng trong ngành cơ khí

- Hiểu được truyền chuyển động trong cơ khí, vận dụng công thức để tính được bài toán đơn giản.
2. Kỹ năng
- Rèn kỹ năng ghi nhớ, tái hiện, chính xác hóa, khái quát hóa, hệ thống hóa kiến thức, tạo điều kiện cho học sinh phát triển tư duy sáng tạo, linh hoạt vận dụng kiến thức để giải quyết các tình huống thực tế.
3. Thái độ

- Nghiêm túc trong khi làm bài.
II. Thiết kế ma trận đề
	Nội dung
	Mức độ kiến thức kĩ năng
	Tổng

	
	Biết
	Hiểu
	Vận dụng
	Vận dụng cao
	

	
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	TN
	TL
	

	Bản Vẽ kĩ thuật
	Câu 1 (0.5đ)

Câu 3 (0.5đ)
	
	Câu 7 (0.5đ)

Câu 8 (0.5đ)
	
	Câu 2 (0.5đ)


	
	
	
	2.5đ

	Vật liệu cơ khí. Dụng cụ cơ khí
	Câu 4 (0.5đ)
	
	
	
	
	
	Câu 5 (0.5đ)
	
	1đ

	Chi tiết máy và lắp ghép
	 
	Câu 1 (3đ)
	
	
	
	
	
	
	3đ

	Truyền và  biến đổi chuyển động
	Câu 6 (0.5đ)
	
	
	 
	
	Câu 2 (3đ)
	
	
	3.5đ

	Tổng
	2đ
	3đ
	1đ
	
	0.5đ
	3
	0.5đ
	
	10đ
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Đề số 1

I. Trắc nghiệm (4đ)
Hãy chọn những đáp án đúng trong mỗi câu sau và ghi vào giấy kiểm tra:

Câu 1: Hình chiếu là hình nhận được:
A. Trên mặt phẳng cắt.
B. Sau mặt phẳng chiếu.
C. Trên mặt phẳng chiếu.
D. Trước mặt phẳng chiếu
Câu 2. Những hình nào dưới đây thuộc khối đa diện?
A. Hình chóp đều

B. Hình nón

C. Hình lăng trụ đều
D. Hình trụ 

Câu 3: Hình cắt là:
A. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía trước mặt phẳng cắt
B. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía sau mặt phẳng cắt
C. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía trên mặt phẳng cắt
D. Hình biểu diễn phần vật thể ở phía bên phải mặt phẳng cắt
Câu 4: Vật liệu cơ khí có các tính chất:
A. Tính chất cơ học, tính chất vật lí, tính chất hoá học và tính chất công nghệ
B. Tính chất cơ học, tính chất vật lí, tính chất hoá học và tính chống ăn mòn
C. Tính chất vật lí, tính chất hoá học, tính chất công nghệ và tính dẻo
D. Tính chất cơ học, tính chất hoá học, tính chất công nghệ và tính dẫn điện
Câu 5: Công dụng của dũa là gì?
A. Dùng để đóng tạo lực
B. Dùng để cắt vật liệu
C. Dùng để kẹp chặt
D. Dùng để tạo độ nhẵn, phẳng bề mặt vật liệu         
Câu 6: Cấu tạo bộ truyền động đai gồm:
A.  Bánh dẫn            B. Bánh bị dẫn            C. Dây đai             D. Cả A,B,C  
Câu 7: Nội dung của bản vẽ lắp gồm?
A. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật và khung tên

B. Hình biểu diễn, kích thước, bảng kê và khung tên
C. Hình biểu diễn, kích thước, phân tích chi tiết và khung tên

D. Hình biểu diễn, kích thước, yêu cầu kĩ thuật, khung tên và tổng hợp
Câu 8: Vị trí hình chiếu bằng trên bản vẽ:
A. Ở dưới hình chiếu đứng
B. Ở bên phải hình chiếu đứng
C. Ở bên trái hình chiếu đứng
D. Ở trên hình chiếu đứng
II. Tự luận (6đ)
Câu 1: Thế nào là mối ghép cố định? Chúng gồm mấy loại? Nêu sự khác biệt cơ bản của các loại mối ghép đó?
Câu 2: Đĩa xích của xe đạp có 60 răng, đĩa líp có 20 răng. Tính tỷ số truyền và cho biết chi tiết nào quay nhanh hơn?
- Chúc các em làm bài tốt -
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Đề số 1
I- TRẮC NGHIỆM KHÁCH QUAN (4.0 điểm)

	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8

	Đáp án
	C
	A,C
	B
	A
	D
	D
	B
	A

	Điểm
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ
	0.5đ


II- TỰ LUẬN: (6.0điểm)

	Câu
	Đáp án
	Biểu điểm



	1
	- Mối ghép cố định là những mối ghép mà các chi tiết được ghép không có chuyển động tương đối với nhau.

- Gồm có 2 loại: Mối ghép tháo được và mối ghép không tháo được.
- Sự khác biệt cơ bản của hai loại mối ghép đó:

+ Mối ghép tháo được: Có thể tháo rời các chi tiết ở dạng nguyên vẹn như trước khi ghép

+ Mối ghép không tháo được: Muốn tháo rời chi tiết bắt buộc phải phá hỏng một thành phần nào đó của mối ghép.
	1đ
1đ

1đ



	2
	- Biết Z1 = 60 răng, Z2 = 20 răng. Tính i = ?

- Tỷ số truyền:
i = 
[image: image1.wmf]1

2

n

n

=
[image: image2.wmf]2

1

Z

Z

=
[image: image3.wmf]20

60

= 3
=> n2 = 3n1. Vậy đĩa líp sẽ quay nhanh hơn đĩa xích 3 lần
	0.5đ

2đ

0.5đ
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